
ĐỌC KỸ HƯỚNG DAN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG 

LORATADIN 10mg GMP WHO 
VIÊN NÉN 

THÀNH PHAN: 
Mỗi viên nén chứa: Loratadin .................................eGueeeev 10mg 
Tá dược: Cellulose vi tinh thể, Cellactose, Natri starch glycolat, 
Magnesi stearat, Colloidal anhydrous silica. 

DẠNG TRÌNH BẢY: — L 
Hộp 2vìx 10 viên nén. 

DƯỢC LỰC: 
- Loratadin là thuốc kháng histamin 3 vòng, thé hệ thứ hai, có tac 
dung kéo dài đối kháng chọn lọc trên thụ thé H: ngoại biên va 
không có tác dụng làm dịu thần kinh trung ương do không phân 
bé vào não với liều thông thường. 

- Loratadin có tác dụng làm nhẹ bớt triệu chứng của viêm mũi, 
viêm kết mạc dị ứng và ndi mé đay lién quan đến giải phóng 
histamin. 

- Loratadin có tằn suất tác dụng phụ, đặc biệt đồi với hé thằn kinh 
trung ương, thấp hơn những thuốc kháng histamin thé hệ thứ 

diứng. 

DƯỢC ĐỌNGHỌC: 
- Néng độ đình trong huyếttương trung bình của loratadin và chắt 
chuyén hóa có hoạt tính của nó tương ứng là 1,5 và 3,7 giờ. 

- Loratadin chuyển hóa nhiều khi qua gan lằn đầu bởi hệ enzym 
microsom cytochrom P4so. Loratadin chủ yếu chuyén hóa thành 

Wm&vfl tác dụng nhanh, loratadin4à====Hiếm 
thuốc chọn lựa đầu tiên aé điều trị viêm mũi dị ứng hoặc mé đay 

descarboethoxyloratadin, là chắt chuyển hóa có tác dụng dược 
ly. 

- Thời gian bán thai của loratadin là 17 giờ va descarbo- 
ethoxyloratadin là 19 giờ, do đó chỉ cằn ubng 1 lằn/ngày. 

- Khoảng 97% loratadin liên kết với protein huyết tương va 80% 
tổng liều của loratadin bài tiết ra nước tidu va phân ngang nhau, 
dưới dạng chát chuyển hóa trong vòng 10 ngay. 

- Sau khi uống loratadin, tác dụng kháng histamin của thuốc xuất 
hiện trong vòng 1 - 4 giờ, đạt tối đa sau 8 - 12 giờ và kéo dài hơn 
24giờ: 

CHỈĐỊNH: 
- Viêmmũi dị ứng. 
- Viêm kếtmạc dị ứng. 
- Ngứa và mày đay liên quan đền histamin. 

CHÔNG CHỈ ĐỊNH: 
Qué mẫn với bắt kỳ thanh phần nảo của thuốc. 
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUON: 
Khi sử dụng loratadin với liều lớn hơn 10 mg hàng ngày, có thé 
gặp các tác dụng phụ sau: 
- Thường gặp: đau đầu, khô miệng. 
- Ítgặp: chóng mặt, khô mũi, hat hơi và viêm kết mac. 

iém gặp: m, tim đập nhanh, loạn nhịp nhanh trên that, 
đánh trồng ngực, budn ndn, chức năng gan bắt bình thường, 
kinh nguyệt không đều. 

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn 
gặp phải khi sử dụng thuốc. 
LIÊU DÙNG - CÁCH DÙNG: 
- Người lớn, người cao tuổi và trẻ em từ 12 tuổi trở lên: Uống 

10 mg/lằn/ngày. TKH0012-2 

https://vnras.com/drug/



5 Ểrẵễng >30kg: Uống 10mg/àn/ngày. 
» Tr<>t'bg|l.rqr\gl:t1lJlẶ<3<1I<g:\l6t\g.f›lmẦlIIl\gấy. 

0 GRS 
;&o‘g:/pmy ding lidu ban đầu là 10 mgñằn/ngày, cứ hai ngày 

THAN TRỌNG: 

bl = ẵỀ… atadin, cố igUuy cơ khô miệng, đặc biệt & người cao 
tuổi, va tăng nguy cơ sdu răng. Do đó, cằn phải vệ sinh răng 
miệng sạch sẽ khi đùng loratadin. 

- Thời ky mang thai: Chỉ dùng loratadin trong thai ky khi cằn 
thiết, với liều thấp nhắt và trong thời gian ngắn nhát. 

- Thời ky cho con bú: Loratadin và chắt chuyển hóa descarbo- 
ethoxyloratadin tiết vào sữa mẹ, Nếu cản sử loratadin ở 
muùẳmmm.wdủm…hWủ p và trong thời 
gian ngắn. 

- Tác động của thuốc khi lái xe và vận hanh máy móc: Chưa 
có thông tin về việc dùng loratadin gy ảnh hưởng đền khả năng 
vận hành máy móc, tau xe. ` 

loratadin trong huyết tương 60%, do cimetidin ức ché chuyén 
hóa của loratadin, 

- Ketoconazol làm tăng nồng độ loratadin trong huyết tương gắp 
3iẳn doức chế CYP3A4. 

- Erythromycin dẫn đến tặng ndng độ loratadin trong huyết tương. 
AUC (diện tích dưới đường cong của ndng độ theo thời gian) 

N 'ỈẬỈỀ"Ì"'nỔỒ1=f— .. N — —— 
L T o B T o i G B g bay r g | 

của loratadin tăng trung bình 40% và AUC của descarbo- 

e G N N N n b T G an 

ngắtkhi điều trị đồng thời hai huốc này. 
QUALIEU VÀ CÁCH XU TRÍ: 
- Triệu chứng: Ở người lớn, khi uống quá liều loratadin (40 - 180 
m)oommbiéuw:bubnngd. nhip tím nhanh, nhức đâu. Ở 
trẻ em, có biểu hiện ngoại tháp va đánh tréng ngực. 

- Xử trí: Gây nón 88 tháo da dày, dùng than hoạt sau khi gây nón 

"°Íề`f'Ổ`_n0llìnInừIrlIọơIulIorltt<Iì.Néuìoìotlgs;iynonđ\r<lccb 
rửa da dày với dung dich natri clorid 0,9%. 

Loratadin khống bị loại bằng thdm phản méu. 
DE XA TÀM TAY TRẺ EM. 
NÉU CÀN BIẾT THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIEN BÁC SĨ. 
HẠN DUNG: 36 tháng ké từ ngày sản xuất. 
BẢO QUAN: Không qua 30°C, tránh ảm và ánh sáng. 

TKH0012-2 

- `FỞmemủ 

IMEXPHARM 

Sén xuất tại: 
CÔNG TY CO PHÀN DƯỢC PHAM IMEXPHARM 

Số 04, Đưỡng 30/4, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Tĩnh Đồng Tháp 
Hotline: 1800.555.535 E-mai:imp@imexpharm.com |- 
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